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[bookmark: _Hlk72356878]Học online 
Thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2021
                                Bài Ôn tập - Số 1
Môn : Toán
I.  Phần trắc nghiệm:
	Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Hoặc làm theo yêu cầu):
Bài 1: Số liền trước của 13 201 là:      	
        A. 13 200	                            B. 13 202                		  C. 13 000	
Bài 2: Giá trị của biểu thức:  492 + 24 x 5 là:
	   A. 10 320	                            B.612           		  C. 6120   
Bài 3: Số lớn nhất có 5 chữ số là:
             A. 99 000                                 B. 99 998                            C. 99 999	
Bài 4:  2m 4dm = ………….dm            
       A. 24                	                 B. 204                    	              C. 240   
Bài 5:  Điền số vào chỗ chấm:
a/ Một hình vuông có cạnh là 4cm. Vậy diện tích của hình vuông là ………………
b/ Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật là …………………………..           
Bài 6: Viết vào chỗ trống:
	Viết số
	Đọc số

	30 602
	……………………………………………………………………

	…………….
	Mười chín nghìn

	42 001
	…………………………………………………………………..

	11 634
	………………………………………………………………….

	…………………
	   Mười bảy nghìn không trăm linh bảy


II. Tự luận:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
    34785 + 27143         55180 - 16057                12375 x 7                48574 : 3
…………………       ………………..        ………………….      ………………...
…………………       ………………..        ………………….      ………………...
…………………       ………………..        ………………….      ………………...
Bài 2: Tìm y: 
	15264 : y =  6					y : 5  =  1085 
	..……………………...                                   .………………….….…          
	..………………….…..                      		.…………….. …….…..           
Bài 3: Tính giá trị biểu thức: 
     2164 – 155  x 6  = ……………..……               4125 +  2786 : 7  = ……....................
                                =………………..….                                           =………………....

	Bài 4: Có 240 kg gạo chia đều vào 5 bao. Hỏi 8 bao như thế có bao nhiêu ki – lô –gam gạo?
	Bài giải:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………


[bookmark: _Hlk72357087]
[bookmark: _Hlk72358497]Lớp 1 ghép
Toán: 
Thực hiện các phép tính cộng, trừ phạm vi 10





Học online 
Thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021

[bookmark: _Hlk72358715]Lớp 1 ghép
Tiếng việt 
· Đọc lại và học thuộc bảng chữ cái.
· Viết chữ cái: a., b, m, t 
· Viết từ: học sinh, sân trường
					Lớp 3
Bài ôn tập số 1
Môn: Tiếng Việt

1. Bài tập về đọc hiểu 
CẢNH SẮC MÙA XUÂN VÙNG TRUNG DU
Thủy chợt nhận ra mùa xuân khi cô mở hai cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trước mắt Thủy, cảnh sắc hiện ra thật huy hoàng. Lớp cỏ non đã lác đác phủ lên từng mảng trên những quả đồi chạy tít tắp đến cuối tầm mắt. Những con đường mòn cũng trở nên mềm mại lượn khúc, lúc ẩn lúc hiện trông nhẹ như những chiếc khăn voan bay lơ lửng trong gió. Xa hơn một ít, dãy núi đá vôi bỗng nhiên sừng sững uy nghi hơn mọi ngày. Thủy hình dung nó như những thành quách lâu đài cổ từ những thế kỉ xa xưa nào đó. Mới tháng trước đây thôi, mùa đông đã làm cho tất cả trở nên hoang vu, già cỗi. Những quả đồi gầy xác, những con đường mòn khẳng khiu. Và dãy núi đá vôi ngồi suy tư trầm mặc như một cụ già mãn chiều xế bóng. Mùa xuân kì diệu đã làm thay đổi tất cả. Mọi vật sáng lên, trẻ ra dưới ánh nắng óng mượt như nhung. Đôi mắt Thủy bao trùm lên mọi cảnh vật.
(Theo Văn Thảo)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
Câu 1. Cảnh sắc mùa xuân hiện ra trước mắt Thủy qua những sự vật nào? (1 điểm)
A. Cỏ non phủ trên đồi, chiếc khăn voan, dãy núi đá vôi
B. Cỏ non phủ trên đồi, con đường mòn, lâu đài cổ xưa
C. Cỏ non phủ trên đồi, con đường mòn, dãy núi đá vôi
Câu 2. Bài văn có mấy câu đã sử dụng phép so sánh? (Gạch dưới hình ảnh so sánh và khoanh tròn từ dùng để so sánh trong từng câu) (2 điểm)
A. 3 câu
B. 4 câu
C. 5 câu
Câu 3. Hình ảnh so sánh “dãy núi đá vôi ngồi suy tư trầm mặc như một cụ già mãn chiều xế bóng” góp phần nhấn mạnh điều gì? (2 điểm)
A. Vẻ cổ kính, xa xưa và sống động
B. Vẻ già cỗi, tàn lụi của thiên nhiên
C. Vẻ bạc trắng của mái tóc người già
Câu 4. Vì sao nói mùa xuân kì diệu đã làm thay đổi tất cả? (1 điểm)
A. Vì mùa xuân đã làm cho mọi vật đỡ hoang vu, già cỗi
B. Vì mùa xuân đã làm cho mọi vật óng mượt như nhung
C. Vì mùa xuân đã làm cho mọi vật bỗng sáng lên, trẻ ra



2. Chính tả nghe – viết:
Trên con tàu vũ trụ
Kim đồng hồ chỉ 9 giờ 7 phút. Tôi nghe thấy một tiếng nổ kinh khủng và cảm thấy con tàu đang bay lên một cách chậm chạp.
Mặt đất thông báo: "Đã bay được 70 giây." Tôi không còn ngồi trên ghế được nữa, mà treo lơ lửng giữa trần và sàn tàu. Tất cả bỗng nhiên nhẹ hẳn. Tay, chân và mọi bộ phận cơ thể như không còn của tôi nữa. Tất cả đồ đạc cũng bay. Suốt thời gian đó, tôi vẫn làm việc, theo dõi các thiết bị của con tàu, ghi chép mọi nhận xét vào cuốn sổ. Có lúc tôi quên mình đang ở đâu, đặt bút chì xuống cạnh người và lập tức nó bay ra xa.
3.Tập làm văn
Viết 4- 5 câu về một người trí thức mà em biết.























Học online	
						Thứ tư ngày 5 tháng 5 năm 2021

BÀI ÔN TẬP SỐ 2
Môn toán
A. Trắc nghiệm:
Khoanh vào trước chữ đặt trước kết quả đúng: 
1. Số liền sau của số 53789 là:
A.53788
B.53790
C.53780
D.53799
2. Kết quả của phép tính 3583 + 2706 là:
A. 5289
B. 6289
C. 6279
3. Kết quả của phép tính 5068 – 2875 là:
A. 2293
B. 2392
C. 2193
4. Kết quả của phép tính 327 x 8 là:
A. 2616
B. 2566
C. 2516
5. Kết quả của phép tính 7230 : 5 là:
A.106
B. 1446
C. C. 146
6. Giá trị của biểu thức (4036 – 1768) : 2 là:
A.1434
B. 1134
C. C. 4434
Bài 2 : (1 điểm) viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm:
1. Một hình chữ nhật có kích thước như hình bên
[image: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021]
a. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
A 68 cm
B 38 cm
C 40cm
D 70cm
b. Diện tích hình chữ nhật là:
A. 68 cm2
B. 38 cm2
C. 40 cm2
D. 70 cm2
2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 5m 7cm = ….....cm
Bài 3: Đặt tính rồi tính. 
	21718 x 3
	5925 + 3567

	2570 : 5
	98764 – 36427


Bài 4: Tính giá trị biểu thức: 
a) 321 + 4 x 7 =
b) 27572 - (232 + 340) =
Bài 5: Bài toán: Một cửa hàng có 9612m vải. Đã bán được  số vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?


Lớp 1 ghép
Toán: 
Tiếp tục thực hiện các phép tính cộng, trừ phạm vi 10







Học online	
					Thứ năm, ngày 6 tháng 5 năm 2021
				BÀI ÔN TẬP SỐ 2 
				Môn : Tiếng việt
1.  Đọc hiểu: 
Đọc thầm đoạn văn sau và viết đáp án vào giấy kiểm tra:
QUÊ HƯƠNG
Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú.
Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí toả mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Thảo sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy. Nơi nâng cánh diều tuổi thơ của Thảo bay lên cao, cao mãi.
Thảo nhớ lại những ngày ở quê vui biết bao. Mỗi sáng, Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thì đi theo các anh chị lớn bắt châu chấu, cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay. Đom đóm ở quê thật nhiều, trông cứ như là những ngọn đèn nhỏ bay trong đêm. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lấp lánh.
Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố. Đêm tối, thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng lên bầu trời đếm sao và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê.
Câu 1: Quê Thảo là vùng nào? 
A. Vùng thành phố náo nhiệt.
B. Vùng nông thôn trù phú.
C. Vùng biển thơ mộng.
Câu 2: Những ngày ở quê, tối đến, Thảo làm gì?
A. Đi chăn trâu cùng cái Tí.
B. Theo các anh chị lớn bắt châu chấu, cào cào.
C. Ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay.
Câu 3: Câu văn nào không sử dụng hình ảnh so sánh? 
A. Nơi nâng cánh diều tuổi thơ của Thảo bay lên cao, cao mãi
B. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lấp lánh.
C. Đom đóm ở quê thật nhiều, trông cứ như là những ngọn đèn nhỏ bay trong đêm.
Câu 4: Vì sao Thảo mong đến kì nghỉ hè để về quê? 
A. Vì quê hương Thảo rất giàu có.
B. Vì quê Thảo yên tính, không ồn ã như thành phố.
C. Vì Thảo yêu quê hương. nơi có nhiều kỉ niệm gắn với tuổi thơ của Thảo.
Câu 5: Dòng nào có từ ngữ không cùng chủ điểm với các từ ngữ khác? 
A. bác sĩ, kĩ sư, giáo viên, nhà khoa học
B. đóng phim, đóng kịch, sáng tác nhạc, vẽ tranh
C. điền kinh, bơi lội, bóng đá, chọi trâu
Câu 6: Những từ ngữ ở dòng nào chỉ có các môn thể thao? 
A. Chạy vượt rào, nhảy xa, đá bóng, đua voi.
B. Nhảy xa, đá bóng, bơi lội, cờ vua.
C. Đá bóng, bơi lội, cờ vua, chọi trâu.
Câu 7: Đặt câu có sử dụng hình ảnh nhân hóa về cây cối.
Câu 8: Bộ phận gạch chân trong câu “Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố.” trả lời cho câu hỏi nào? 
A. Khi nào?
B. Ở đâu?
C. Như thế nào?
Câu 9: Dấu câu nào phù hợp điền vào chỗ chấm trong câu “Mẹ nói.... “Con cần học tập chăm chỉ hơn nhé!"
A. Dấu chấm
B. Dấu phẩy
C. Dấu hai chấm
Câu 10: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu: “Đêm tối, thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê.”

2. Chính tả: 
Cây gạo
Cơn dông rào rào kéo đến. Ngàn vạn lá gạo múa lên, reo lên. Chúng chào anh em của chúng lên đường: từng loạt, từng loạt một, những bông gạo bay tung vào trong gió, trắng xoá như tuyết mịn, tới tấp toả đi khắp hướng. Cây gạo rất thảo, rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió, góp với bốn phương kết quả dòng nhựa của mình.
Vũ Tú Nam
3. Tập làm văn: 
Em hãy kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đã được xem.
						
Lớp 1 ghép
Tiếng việt 
· Đọc lại và học thuộc bảng chữ cái.
· Viết chữ cái: g, h,l, p
· Viết từ: Nhà ga, nghỉ hè








Học online
						Thứ sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2021
BÀI ÔN TẬP SỐ 3
Môn: Toán

I/ Phần trắc nghiệm:
Khoanh tròn vào đáp án đúng
Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:
a. Số liền trước của 150 là:
A. 151
B. 140
C. 149
D. 160
b. Số liền sau của số 65739 là :
A. 65729
B. 65749
C. 65740
D. 65738
c. Số lớn nhất trong các số 8354; 8353; 8453; 8534
A. 8354
B. 8353
C. 8453
D. 8534
d. Chữ số 8 trong số 786 có giá trị là:
A. 800
B. 80
C. 86
D. 8
e. Giá trị của chữ x trong phép tính x x 5 = 125 là :
A. 21
B. 25
C. 52
B. Phần Tự luận
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
	54275 + 22107
	75362 - 24935

	4805 × 4
	20645 : 5


Bài 3: Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào chỗ chấm:
a. Giá trị của biểu thức 56 + 24 : 6 là: 60 (.....)
b. Giá trị của biểu thức 21 x 4 : 7 là: 12 (.......)
Bài 4: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:
a. Cho 3m 5cm = ... cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 305
B. 350
C. 530
b. Cho 8m = 80 ... Đơn vị đo thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. m
B. dm
C. cm
c. 1 kg bằng :
A. 1000g
B. 100g
C. 10g
d. Trong cùng một năm , ngày 27 tháng 4 là thứ năm thì ngày 1 tháng 5 là :
A. Thứ hai
B. Thứ ba
C. Thứ tư
D. Thứ năm
Bài 5: Một cửa hàng có 65015 quyển vở. Người chủ cửa hàng đã bán vở cho 4 trường tiểu học, mỗi trường 15000 quyển vở. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu quyển vở?
Bài giải
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
 Lớp 1 ghép
So sánh:
1……3			7……….5
5……2			8……….8
4……4			6……….9

Thực hiện các phép tính cộng, trừ phạm vi 10
GV: Lê Thị Giang
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